	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA IN VÀ TRUYỀN THÔNG
	Ngành đào tạo: Công nghệ in

     Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ In



Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: NGHỆ THUẬT TRÌNH BÀY ẤN PHẨM
Mã học phần: MPPP-421856
2. Tên Tiếng Anh: MAJOR PRACTICE FOR PREPRESS 1
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2 tín chỉ thực hành)
Phân bố thời gian: 9 tuần

4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Giảng viên – ThS  Vũ Trần Mai Trâm
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: ThS Vũ Ngàn Thương

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: TT Đồ họa, TT Xử lý ảnh, TT Dàn trang, Nghệ thuật trình bày ấn phẩm, Đồ án nghệ thuật trình bày ấn phẩm.

6. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học cung cấp những kiến thức về đồ họa phục vụ cho sinh viên hoàn thiện những kỹ năng đã có về việc xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, xử lý hình ảnh; thực tập làm hồ sơ xin việc trên cơ sở liên kết các kiến thức đã học để trình bày khả năng của mình về chuyên môn nhằm mục đích tự giới thiệu với nhà tuyển dụng.
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kỹ năng chuyển từ phác thảo vẽ tay đến thể hiện trên máy và khả năng khai thác thông tin từ thực tế cũng như các tư liệu thiết kế.
	2.1, 2.3

	G2
	Khả năng thể hiện các kiến thức bản thân và tham khảo tư liệu nước ngoài.
	3.2, 3.4

	G3
	Khả năng hình thành ý tưởng và phân tích các nguồn tư liệu.
	4.1, 4.4


8. Chuẩn đầu ra của học phần

	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Có kỹ năng chuyển từ phác thảo vẽ tay đến thể hiện trên máy, tìm tư liệu và tìm ý cho việc thiết kế các sản phẩm in ấn.
	1.2.4,

2.4.3

	
	G1.2
	Có khả năng thể hiện nhiều phương án cho sản phẩm rồi chọn lọc lại phương án tối ưu.
	2.4.3

	
	G1.3
	Có khả năng khai thác thông tin từ thực tế và tham khảo những tư liệu có sẵn để thể hiện ấn phẩm.
	1.1.2

1.2.1

	
	G1.4
	Có khả năng đề xuất các ý kiến: cụ thể sinh viên có khả năng sử dụng các kiến thức đã học, truy cập thông tin mới, kết hợp các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đánh giá, phân tích một ấn phẩm rồi rút ra bài học cho mình
	2.2.2

	G2
	G2.1
	Có khả năng thể hiện các ý kiến, kiến thức của bản thân, đưa ra các đánh giá.
	2.4.1,

3.2.1

	
	G2.2
	Có trình độ tin học về đồ họa và xử lý ảnh để phục vụ cho việc thiết kế.
	1.2.4,

3.2.2,

4.6.2,

4.6.3

	
	G2.3
	Có khả năng tham khảo tư liệu nước ngoài.
	3.3.1,

3.3.2

	G3
	G3.1
	Có khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế thành ấn phẩm.
	2.4.3

	
	G3.2
	Có ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp khi làm việc.
	4.1.1

	
	G3.3
	Có khả năng xác định quy trình thiết kế, vận dụng, phân tích, tổng hợp các kiến thức từ nhiều nguồn để thiết kế.
	2.2.2


9. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

1. Giáo trình Nghệ thuật trình bày ấn phẩm của khoa In và truyền thông.

- Sách (TLTK) tham khảo:
1. Màu sắc và phương pháp sử dụng- Họa sĩ Uyên Huy.
2. Giáo trình Lý thuyết màu - Ngô Anh Tuấn.
3. Tự học vẽ- Phạm Viết Song.
4. Thiết kế nhãn hiệu hàng hóa bằng mẫu tự Alphabet.- Thiên Kim.
5. Thiết kế Logo - Nguyễn Huy Lẫm.
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10
- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Đánh giá quá trình
	
	40

	BT#1
	Biểu trưng 
	Tuần 1, 2, 3
	Bài tập trên lớp và ở nhà
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1
	20

	BT#2
	Nhóm 3 bích chương
	Tuần 4, 5, 6
	Bài tập trên lớp và ở nhà
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1
	20

	Đánh giá cuối kỳ
	
	60

	BT#3
	Hồ sơ năng lực
	Tuần 7, 8, 9
	Bài tập trên lớp và ở nhà
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, G3.3
	60


11. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	Bài 1: Biểu trưng
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1 Nhắc lại các khái niệm về biểu trưng đã học.
1.2 Lựa chọn thực hành làm biểu trưng cho một công ty hoặc cho một cá nhân có kết hợp tên và nghề nghiệp của cá  nhân đó.
PPGD chính:

· Thuyết giảng.
· Trình chiếu.
· Thảo luận nhóm – Thực hành phát thảo biểu trưng.
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2,  G3.1

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

- Tham khảo các biểu trưng cùng lĩnh vực.
- Rút kinh nghiệm về biểu trưng của mình ở học phần trước. 

- Phác thảo và bước đầu thể hiện biểu trưng.

	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1

	2 
	Bài 1: Biểu trưng (tiếp theo)
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp: (10)

Nội dung GD lý thuyết:

1.1. Phân tích những nét được và chưa được trên phác thảo biểu trưng.
1.2. So sánh những điểm thành công và chưa thành công so với biểu trưng cũ (nếu có).
1.3. Hướng dẫn sinh viên hoàn thiện biểu trưng.
 PPGD chính:
· Thuyết giảng.

· Trình chiếu.

· Thảo luận nhóm – Thực hành làm biểu trưng.
	G1.3,  G2.1, G2.2, G3.1

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

- Tiếp tục chỉnh sửa logo.
	 G1.3, G2.1, G2.2, G3.1

	5 
	Bài 1: Biểu trưng (tiếp theo)
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Hoàn thiện biểu trưng.
1.2. Chuẩn hóa biểu trưng.
1.3. Trình bày biểu trưng.
PPGD chính:
· Thuyết giảng.

· Trình chiếu.

· Thảo luận nhóm – Thực hành hoàn thiện biểu trưng.
	G2.1, G2.2, G3.1

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

- Hoàn thiện các yêu cầu được giao trên lớp.
	G2.1, G2.2, G3.1

	8 
	Bài 2: Bích chương
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Nhắc lại các nội dung về bích chương đã học: các yêu cầu cơ bản của bích chương thương mại, phương pháp và quy trình thiết kế bích chương...

1.2. Hướng dẫn tìm ý cho bích chương của công ty đã chọn làm biểu trưng hoặc bích chương cổ động cho một vấn đề gì đó.
PPGD chính:
· Thuyết giảng quy trình, quy cách, thao tác thực hiện bài tập.
· Trình chiếu.

· Thực hành tìm ý tưởng cho bích chương.
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

- Tham khảo các mẫu bích chương trên mạng.
- Tự suy nghĩ tìm ý cho bích chương của mình.

- Phác thảo poster bằng tay.

- Sử dụng hình ảnh có sẵn phù hợp với ý tưởng xây dựng bích chương hoặc tự chụp hình tư liệu cho poster của mình.
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1

	11 
	Bài 2: Bích chương 1 (tiếp theo)
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Hướng dẫn điều chỉnh ý của bích chương sao cho phù hợp với đối tượng được cổ động.

1.2. Hướng dẫn chỉnh sửa bố cục, lựa chọn hình ảnh của bích chương sao cho đúng với ý của tác giả.
PPGD chính:
· Thuyết giảng.

· Trình chiếu.

· Thực hành làm bích chương.
	G1.3, G2.1, G2.2, G3.1



	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

- Vận dụng các hiểu biết về bố cục, màu sắc, các kĩ năng về đồ họa vi tính đã học ở học phần trước để thể hiện bích chương.

- Tìm khẩu hiệu phù hợp cho bích chương.  
	G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1

	14 
	Bài 2: Bích chương (tiếp theo)
	

	15 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)

Nội dung GD lý thuyết:
- Nhắc lại một số yêu cầu cho việc viết khẩu hiệu.
- Chỉnh sửa khẩu hiệu cho phù hợp với bích chương và nội dung cần thể hiện cũng như ý đồ tác giả.

PPGD chính:
· Thuyết giảng.

· Thảo luận.
· Thực hành viết và thiết kế khẩi hiệu cho bích chương.
	G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1

	16 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

- Tìm kiếm thêm nhiều phác thảo khác nhau theo sư hiểu biết về các quy luật của màu sắc.

- Tham khảo các cách bố cục hình vuông.
	G1.3, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1

	17 
	Bài 3: Hồ sơ năng lực (Portfolio)
	

	18 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Giới thiệu sơ lược về hồ sơ năng lực.

1.2. Cấu trúc thông thường của một hồ sơ năng lực.
1.3. Định hướng thể hiện hồ sơ năng lực.
PPGD chính:
· Thuyết giảng.

· Trình chiếu.

· Thực hành thiết kế hồ sơ năng lực.
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, G3.3

	19 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

- Thiết kế nội dung hồ sơ năng lực của cá nhân từng sinh viên.

- Lựa chọn phong cách thể hiện. 

- Thử thể hiện một vài trang. 
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, G3.3

	20 
	Bài 3: Portfolio (tiếp theo)
	

	21 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)

Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Điều chỉnh bố cục, màu sắc của hồ sơ năng lực.
1.2. Điều chỉnh nội dung của hồ sơ năng lực.
1.3. Các nguyên lý thiết kế cơ bản 
PPGD chính:
· Thuyết giảng.

· Thảo luận.
· Thực hành xây dựng hồ sơ năng lực.
	G1.4, G2.1, G2.2, G3.1, G3.2, G3.3

	22 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

-Thể hiện các trang còn lại.
	G1.4, G2.1, G2.2, G2.3, G3.1, G3.2, G3.3

	23 
	Bài 3: Portfolio (tiếp theo)
	

	24 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (10)

Nội dung GD lý thuyết:
Chỉnh sửa chung. 
PPGD chính:
· Thuyết giảng.

· Thảo luận.
· Thực hành chỉnh sửa hồ sơ năng lực.
	 G2.1, G2.2, G3.1, G3.2

	25 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (20)

- Hoàn tất hồ sơ năng lực và chỉnh sửa những trang chưa hợp lý.

- Xuất file ghi đĩa và in ấn.
	G2.1, G2.2, G3.1, G3.2


12. Đạo đức khoa học:
· Cho điểm 0 cho tất cả các bài tập sao chép của người khác , giống nhau giữa 2 sinh viên.

· Trừ 60% số điểm khi sao chép các tài liệu nhưng có chỉnh sửa chút ít.

· Học lại khi chưa hoàn tất tất cả các bài tập theo yêu cầu ở mục 9.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: ngày
tháng
năm
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn


	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Vũ Trần Mai Trâm
Tổ trưởng Bộ môn:
Lê Công Danh
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